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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Miễn 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Trọng Quế 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Dương Văn Sol 

                                         Ông Hoàng Anh Lý 

                                         Ông Triệu Quang Lợi 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Hải Sơn là Thư ký Toà án của Toà án nhân 

dân tỉnh Cà Mau 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Ngọc Dẽ - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 25/2024/TLST-HS ngày 25 tháng 

3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2024/QĐXXST-HS ngày 04 

tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Thạch Duy K (tên gọi khác: D), sinh ngày 27/10/1992 tại tỉnh 

Kiên Giang. 

Nơi cư trú: Tổ 2, ấp Tà Keo Vàm, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang; nghề nghiệp: Làm thuê (ngư phủ); trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: 

Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thạch S 

(đã chết) và bà Trịnh Thị Kim H; vợ, con: Không; tiền sự, tiền án: Không;  

Nhân thân: Bản án số 16/2012/HS-ST ngày 20/4/2012, Tòa án nhân dân thị 

xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang xử phạt 02 năm tù về tội Chống người thi hành công 

vụ (Bản án số 125/2012/HS-PT ngày 03/7/2012 Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 

xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm), chấp hành án phạt tù xong ngày 

30/8/2013, án phí hình sự 200.000.000đ thi hành xong ngày 09/8/2012. 

Bị tạm giữ ngày 14/10/2023 và chuyển tạm giam ngày 23/10/2023 đến nay; 

có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Huỳnh Ni – Luật sư của Công ty luật 

TNHH MTV Tô Văn Chánh thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau; có mặt. 
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- Bị hại: Huỳnh M, sinh năm 2001 (đã chết); 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Huỳnh N, sinh năm 1967 là cha 

ruột và bà Thị S, sinh năm 1965 là mẹ ruột; Nơi cư trú: Ấp Tà Keo Vàm, xã Phi 

Thông, thị xã Rạch giá, tỉnh Kiên Giang; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Anh Huỳnh M và Thạch Duy K cùng là ngư phủ trên tàu đánh bắt thuỷ sản 

KG - 91252-TS (tàu cái) của bà Nguyễn Thị P giao cho ông Huỳnh Ngọc H quản 

lý (thuyền trưởng), trên tàu có các ngư phủ: Y Mik Ml, Nguyễn Tấn D, Thạch Duy 

P, Trương Hoài T, Ong Sa L, Liêu Thạch T và Mai Việt H. Tàu xuất bến tại cửa 

biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển hồi 02h giờ ngày 13/10/2023 đến khoảng 9 giờ 

cùng ngày thì tàu đang hoạt động tại tọa độ 08o03’04’N-104o55’52’E, thuộc vùng 

biển tỉnh Cà Mau. Huỳnh M từ cabin tầng 2 lên ngồi trên sàn cabin tầng 3, lúc này 

K đang nằm võng tại cabin tầng 3 thấy Huỳnh M, K cho rằng: Nhìn mặt và thái độ 

của M thấy ghét, không ưa nên K nảy sinh ý định dùng dao đâm M. K đi đến đầu 

võng lấy cây dao, loại dao Thái Lan cán vàng (dao K dùng vá cào, xẻ mực, dao để 

trong keo nhựa, trên đầu võng) cầm dao tay phải đi đến nơi M đang ngồi. Tay trái 

kẹp cổ M và K tự lấy cớ hỏi M: “Mầy có nói gì tao không”. Minh chưa kịp trả lời 

thì tay phải của K cầm dao đâm nhiều nhác vào người M. M xô K ra và bỏ chạy. 

Lúc này, Mai Việt H đến can ngăn và tước dao trên tay K và cầm dao xuống tầng 

1. Thấy M ôm bụng, gần hông bên trái chảy nhiều máu nên H ném cây dao dưới 

sàn ghe (tầng 1) rồi cùng các thuyền viên sơ cứu M. Tiền sợ K tiếp tục lấy dao tấn 

công mọi người nên lấy cây dao ném xuống biển. Huỳnh Ngọc H điều khiển tàu 

KG-92852-TS (tàu đực) đưa M vào bờ điều trị nhưng đến khoảng 11 giờ cùng 

ngày thì M tử vong. Hiền đến Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Rạch Gốc, huyện 

Ngọc Hiển trình báo nội dung vụ việc. 

          * Kết luận giám định tử thi số 501/KL-KTHS ngày 18/10/2023 của Phòng  

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, xác định nguyên nhân chết của Huỳnh 

Minh kết luận: 

- Các kết quả chính: Kết mạc mắt nhợt nhạt; Ở 1/3 trên gần nếp bẹn trái, có 

vết thương rách da há miệng, bờ mép sắc; Bầm tụ máu nhiều ở cơ đùi vùng bẹn 

trái; Thủng đứt động tĩnh mạch đùi trái; 

- Kết luận: Nguyên nhân chết sốc mất máu cấp do vết thương đứt động tĩnh 

mạch đùi trái. 

* Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của Thạch Duy K không phát hiện 

dấu vết thương tích. 

 Cáo trạng số 25/CT – VKS – P1 ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Thạch Duy K về tội “Giết người” theo 

điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. 

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau 



3 

 

Giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm n 

khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo 

Thạch Duy K phạm tội “Giết người”, xử phạt bị cáo Thạch Duy K từ 15 năm tù 

đến 17 năm tù. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị 

cáo cho người đại diện hợp pháp của bị hại tổng số tiền 248.500.000đ. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành 

khẩn khai báo hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bản thân bị cáo có trình độ học vấn thấp, là 

người dân tộc thiểu số, là lao động nghèo nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế. 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất Viện kiểm 

sát đề nghị. 

- Bị cáo: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, một phút mềm lòng do bạn bè lôi 

kéo, xúi giục đã sử dụng ma tuý, ảo giác dẫn đến phạm tội; bị cáo xin gia đình bị 

hại tha thứ, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về làm có tiền 

bồi thường cho gia đình bị hại; Bị cáo đồng ý bồi thường tổng số tiền 

248.500.000đ cho bị hại.  

- Đại diện hợp pháp cho bị hại: Yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật; 

yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần 180.000.000đ, chi phí mai táng phí 

68.500.000đ; Tổng các khoản phải bồi thường là 248.500.000đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo, người bào chữa, người đại diện hợp pháp của bị hại, không ai 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung:  

Vào khoảng 09 giờ 00 ngày 13/10/2023, tàu đánh bắt thuỷ sản KG-91252-

TS đang hoạt động tại tọa độ 08003’04”N - 104055’52”E thuộc vùng biển tỉnh Cà 

Mau, bị cáo Thạch Duy K nằm võng ở tầng 3 cabin cùng với Mai Việt H, Thạch 

Duy P. Khi nhìn thấy bị hại Huỳnh M đi từ cabin tầng 2 lên ngồi trên sàn cabin 

tầng 3 thì bị cáo K nảy sinh ý định lấy dao đâm bị hại M với nguyên nhân: Nhìn 

mặt và thái độ của M thấy ghét, không ưa. Bị báo liền lấy 01 cây dao cán vàng, dài 

khoảng 20cm đi đến chỗ bị hại M ngồi đâm liên tiếp nhiều nhác trúng vào vùng 

bẹn trái và đùi phải bị hại M gây thương tích. Bị hại M được các ngư phủ trên tàu 

sơ cứu đưa vào đất liền để điều trị nhưng đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì bị hại 

M chết. 
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Kết luận giám định tử thi số 501/KL-KTHS ngày 18/10/2023 của Phòng  Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, kết luận: Nguyên nhân chết sốc mất máu cấp 

do vết thương đứt động tĩnh mạch đùi trái. 

Mặc dù giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn nhưng khi nhìn thấy bị hại 

đi từ cabin tầng 2 lên ngồi trên sàn cabin tầng 3 thì bị cáo khó chịu, liền lấy dao 

đâm vào người bị hại M. Bị cáo khai, nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo nhìn thấy 

bị hại có cảm giác thấy ghét, khó ưa bị hại là do bị cáo đã sử dụng ma tuý nên gây 

ảo giác. Lời khai nhận này phù hợp với kết quả xét nghiệm chất ma tuý trong cơ 

thể bị cáo vào ngày 14/10/2023 là bị cáo dương tính với chất ma tuý. Động cơ và 

mục đích phạm tội của bị cáo là để thoả mãn sự bực tức, cá nhân; nguyên nhân 

phạm tội của bị cáo là vô cớ. Hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo là xem thường 

mạng sống người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo đã thể hiện tính chất côn đồ. 

Do đó, Cáo trạng 26/CT – VKS – P1 ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố Thạch Duy K về tội “Giết người” theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng với hành vi phạm tội của bị 

cáo. 

[3] Trách nhiệm hình sự: Hành vi phạm tội của bị cáo K là nguy hiểm cho 

xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sống của bị hại một cách trái pháp luật. Hậu 

quả do hành phạm tội của bị cáo gây ra gây đau thương, mất mát cho gia đình bị 

hại, không gì có thể bù đắp được. Nhân thân bị cáo xấu, bị cáo chưa khắc phục 

phần nào thiệt hại do bị cáo gây ra. Do đó, cần phải áp dụng một hình phạt 

nghiêm, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung 

cho toàn xã hội. 

[4]. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét: Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm 

s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

 [5]. Về trách nhiệm bồi thường: Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo về việc 

bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại Huỳnh M chi phí mai táng phí 

số tiền 68.500.000 đồng, tổn thất tinh thần số tiền 180.000.000 đồng. Tổng các 

khoản phải bồi thường là 248.500.000 đồng. 

 [6]. Vật chứng vụ án: Vật chứng thu giữ là 01 (một) cái quần cụt thun màu 

xanh, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. (Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Cà Mau đang quản lý vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

14/11/2023). 

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ; Do bị cáo 

và đại diện hợp pháp của bị hại đã thống nhất số tiền bồi thường từ giai đoạn điều 

tra nên bị cáo không phải chịu án phí dân sự có giá ngạch. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

 1. Trách nhiệm hình sự. 
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Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Thạch Duy K phạm tội “Giết người”.  

Tuyên phạt: Bị cáo Thạch Duy K 17 (mười bảy) năm tù, thời hạn chấp 

hành án phạt tù được tính kể từ ngày 14/10/2023. 

 2. Trách nhiệm dân sự. 

Căn cứ khoản 1 Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 

135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 

585, Điều 591 của Bộ luật Dân sự; Điểm a, f khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, 

lệ phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo Thạch Duy K có nghĩa vụ bồi thường cho đại diện hợp pháp của 

bị hại Huỳnh Minh số tiền 248.500.000 đồng. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm thi hành án thì hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

* Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) cái quần cụt thun màu xanh 

(Được niêm phong vào túi niêm phong mã số PS1 2105030). 

* Án phí: 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Thạch Duy K phải chịu 200.000 đồng. 

Bị cáo Thạch Duy K không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, đại diện hợp pháp cho bị hại, có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b  và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Nơi nhận:     
- TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh; 

- VKSND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Trại Tạm giam – Công an tỉnh Cà Mau; 

- Cục THA DS tỉnh Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Cán bộ THA Hình sự; 

- Lưu hồ sơ , án văn, Tòa hình sự;  

- Lưu VT (TA:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Miễn 
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